
 

 

DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐA NGÀNH NGHỀ TẠI ĐỨC - FULL PHÍ 

STT TÊN CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM MÔ TẢ MỨC LƯƠNG 

 
 
 

01 

 
 
 
Bán hàng Thực phẩm 

 
 
Munchen, 
Ingolstadt 
Rosenheim, 

Augsburg 

1. Chương Trình: B12 
2. Yêu cầu tiếng: B1(Full 4 kỹ năng) 
3. Thời gian nhập học nghề: Tháng 

9/2024. 
4. Ngày nghỉ: 36 Ngày/Năm 
5. Số Lượng: 03(Nam/Nữ) 

 

 
 
 
1150 - 1250€/tháng 

 
 
 

02 

 
 
 
Chuyên viên Điều dưỡng 

 
 
 
AWO Thu’ringen 
(Rodolstadt & 
Weida) 

1. Chương trình: B03 
2. Yêu cầu tiếng: B1(Full 4 kỹ năng) 
3. Yêu cầu phỏng vấn: (Không Phỏng 

vấn) 
4. Có lương tháng 13, cùng nhiều ưu 

đãi trong biểu lương của dịch vụ 
công(ví dụ như bảo hiểm hưu trí bổ 
sung) 

5. Tiền nhà khoảng 250 - 350 €/tháng. 
6. Có kinh nghiệm là một lợi thế 
7. Số lượng: 05 Nam/Nữ 

 
 
 

1010 - 1110 - 1210 
€/tháng 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. Chương trình: B06 
2. Vị trí cần tuyển: 01 Nhà hàng khách 

sạn 

 
 
 



 

 

STT TÊN CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM MÔ TẢ MỨC LƯƠNG 

 
03 

Đầu bếp – Khách sạn – 
Nhà hàng 

 
Ausburg 

3. Thời gian nhập học: 01/09/2024 
4. Yêu cầu tiếng: B1(Full 4 kỹ năng) 
5. Yêu cầu phỏng vấn: 01 Vòng 
6. Tiền nhà: 400€/tháng 
7. Đãi ngộ: bao ăn 2 bữa khi làm việc 

tại nhà hàng 
8. Trường học: Berufsschule Ausburg 

 
1000 - 1100€/tháng 

 
 
 
 

04 

Kỹ thuật viên Nề 

Kỹ thuật viên cầu đường 

Kỹ thuật viên lát gạch, 
nền, khảm 

Kỹ thuật viên lắp đặt 
đường ống 

Kỹ thuật viên Bê tông và 
Cốt thép 

 
 
Bang Hessen – 
Thu’ringen 

1. Chương trình: XD02 
2. Số lượng tuyển: 15 người 
3. Yêu cầu tiếng: B1 
4. Yêu cầu phỏng vấn: 01 Vòng 
5. Thời gian nhập học: Tháng 07, 09 
6. Hổ trợ tiền nhà ở: 150,000€/tháng 

 
 
 
880-1095 -1305€/tháng 

 
 
 

05 

 
 
 
Du học nghề Dệt may & 
Thời trang 

 1. Số lượng tuyển: 2 người 
2. Thời gian đào tạo: 3 năm 
3. Các học viên được nhận +150€/Trợ 

cấp nhà ở 
4. Được tùy chọn chổ ở, chí phí 

khoảng: 180€/tháng (nhưng chỉ 
ngắn hạn) 

 
 
Năm 1:€809,00/tháng 

Năm 2:€893,00/tháng 

Năm 3:€920,00/tháng 



 

 

STT TÊN CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM MÔ TẢ MỨC LƯƠNG 

5. Chỉ được đào tạo nếu học viên làm 
việc với tư cách là chuyên gia tại 
công ty ít nhất 03 năm sau khi hoàn 
thành khóa đào tạo 

 
06 

 
Quản lý khách sạn 

 
Vorpommern 

 
Thời gian đào tạo: 2-3 Năm 

Năm 1: 950€/tháng 

Năm 2: 1000€/tháng 

Năm 3: 1050€/tháng 

 
07 

 
Trợ lý Nha khoa 

 
Tất cả các Bang 
và Thành phố 

 
Được hổ trợ Vé tháng đi lại 

Năm 1: 1000€/tháng 

Năm 2: 1050€/tháng 

Năm 3: 1100€/tháng 

 
08 

 
Nghề Làm Bánh 

 
Oederan 

 
1. Số lượng tuyển: 02 người 
2. Học viên được hổ trợ nhà ở 

Năm 1: 1000€/tháng 

Năm 2: 1050€/tháng 

Năm 3: 1100€/tháng 

 


